
TT Đơn vị QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành

1 LK 34 06/01/2023 B1406869 Lưu Kim Phụng  13/01/1996 N LK1465A9 Luật

2 LK 34 06/01/2023 B1601302 Trần Xuân Quỳnh  18/01/1998 N LK1664A9 Luật

3 LK 34 06/01/2023 B1601703 Nguyễn Thị Hồng Phúc  26/02/1998 N LK1664A9 Luật

4 LK 34 06/01/2023 B1602156 Trần Huỳnh Hoa  16/07/1997 N LK1665A1 Luật

5 LK 34 06/01/2023 B1602238 Trần Lâm Duy  01/06/1998 LK1665A2 Luật

6 LK 34 06/01/2023 B1605662 Trần Thị Thùy Trang  02/02/1997 N LK1664A9 Luật

7 LK 34 06/01/2023 B1607320 Lê Nguyễn Huyền Trân  29/03/1998 N LK1665A9 Luật

8 LK 34 06/01/2023 B1608250 Nguyễn Hoàng Thủy Hà  04/08/1998 N LK1664A9 Luật

9 LK 34 06/01/2023 B1609959 Chung Bảo Sơn  01/01/1997 LK1665A9 Luật

10 LK 34 06/01/2023 B1701552 Huỳnh Nguyễn Diễm Thy  16/08/1999 N LK1764A9 Luật

11 LK 34 06/01/2023 B1702088 Nguyễn Thị Tố Như  24/04/1999 N LK1764A2 Luật

12 LK 34 06/01/2023 B1702138 Phạm Trần Minh Hiếu  21/12/1998 LK1763A1 Luật

13 LK 34 06/01/2023 B1702142 Đào Thúy Huỳnh  01/09/1999 N LK1765A1 Luật

14 LK 34 06/01/2023 B1707547 Trần Thảo Ngân  25/09/1999 N LK1764A9 Luật

15 LK 34 06/01/2023 B1707958 Nguyễn Võ Thảo Uyên  11/03/1999 N LK1765A9 Luật

16 LK 34 06/01/2023 B1800042 Trần Thị Mỹ Tiên  05/10/1999 N LK1865A1 Luật

17 LK 34 06/01/2023 B1800049 Hà Hoài Nam  19/11/1999 LK1863A2 Luật

18 LK 34 06/01/2023 B1800053 Trịnh Minh Tiến  09/03/1999 LK1864A2 Luật

19 LK 34 06/01/2023 B1800064 Tạ Văn Tin  20/08/1998 LK1863A1 Luật

20 LK 34 06/01/2023 B1800072 Nguyễn Trí Tân  28/04/1999 LK1863A2 Luật

21 LK 34 06/01/2023 B1802405 Phạm Thị Lan Anh  27/06/2000 N LK1864A1 Luật

22 LK 34 06/01/2023 B1802432 Trần Huệ Khánh  02/09/2000 N LK1865A1 Luật

23 LK 34 06/01/2023 B1802453 Trần Như Ngọc  16/02/2000 N LK1864A1 Luật

24 LK 34 06/01/2023 B1802468 Đoàn Hải Quan  15/09/2000 LK1864A1 Luật

25 LK 34 06/01/2023 B1802472 Dương Ngọc Hải Tâm  28/07/2000 N LK1863A1 Luật

26 LK 34 06/01/2023 B1802486 Lê Trung Tín  12/08/2000 LK1865A1 Luật

27 LK 34 06/01/2023 B1802494 Thạch Dương Song Trân  25/06/2000 N LK1864A1 Luật

28 LK 34 06/01/2023 B1802519 Nguyễn Trần Trung Đang  05/08/2000 LK1864A2 Luật

29 LK 34 06/01/2023 B1802541 Dương Thị Gia Linh  25/10/2000 N LK1864A2 Luật

30 LK 34 06/01/2023 B1802561 Chưởng Trần Bảo Nhi  15/07/2000 N LK1865A2 Luật

31 LK 34 06/01/2023 B1802574 Lê Văn Riếp  09/11/2000 LK1865A2 Luật

32 LK 34 06/01/2023 B1802583 Nguyễn Vũ Đắc Thông  22/06/2000 LK1864A2 Luật

33 LK 34 06/01/2023 B1802615 Dương Mộng Cầm  10/02/2000 N LK1864A1 Luật
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34 LK 34 06/01/2023 B1802616 Trần Thị Bảo Châu  09/05/2000 N LK1864A1 Luật

35 LK 34 06/01/2023 B1802629 Trần Văn Hậu  24/06/2000 LK1865A1 Luật

36 LK 34 06/01/2023 B1802630 Phạm Thị Tuyết Hoa  30/03/2000 N LK1865A1 Luật

37 LK 34 06/01/2023 B1802642 Lý Văn Kiệt  16/11/2000 LK1865A1 Luật

38 LK 34 06/01/2023 B1802651 Nguyễn Hoàng Minh  04/01/2000 LK1864A1 Luật

39 LK 34 06/01/2023 B1802670 Nguyễn Thị Kiều Oanh  24/02/1998 N LK1864A1 Luật

40 LK 34 06/01/2023 B1802685 Phan Thị Cẩm Thi  18/05/2000 N LK1864A1 Luật

41 LK 34 06/01/2023 B1802710 Trần Dương Võ  20/12/2000 LK1864A1 Luật

42 LK 34 06/01/2023 B1802743 Lý Kim Khánh  15/03/2000 N LK1864A2 Luật

43 LK 34 06/01/2023 B1802807 Phạm Minh Trí  19/06/2000 LK1863A2 Luật

44 LK 34 06/01/2023 B1900086 Nguyễn Thị Yến Nhi  16/09/2000 N LK1963A2 Luật

45 LK 34 06/01/2023 B1900098 Nguyễn Thị Nhạc Linh  14/04/2000 N LK1964A3 Luật

46 LK 34 06/01/2023 B1900104 Nguyễn Thị Thùy Trang  13/02/2000 N LK1965A1 Luật

47 LK 34 06/01/2023 B1902750 Đỗ Phước Đạt  08/03/2001 LK1964A1 Luật

48 LK 34 06/01/2023 B1902756 Huỳnh Hoàng Ngọc Hân  06/02/2001 N LK1965A1 Luật

49 LK 34 06/01/2023 B1902772 Võ Thiên Kim  10/07/2001 N LK1964A1 Luật

50 LK 34 06/01/2023 B1902804 Tô Thị Kim Phụng  28/11/2001 N LK1963A1 Luật

51 LK 34 06/01/2023 B1902842 Lê Thị Ngọc Yến  25/02/2001 N LK1964A1 Luật

52 LK 34 06/01/2023 B1902843 Nguyễn Như Ý  23/03/2001 N LK1965A1 Luật

53 LK 34 06/01/2023 B1902853 Nguyễn Chí Công  01/11/2000 LK1965A2 Luật

54 LK 34 06/01/2023 B1902868 Lý Truyển Hân  18/05/2001 N LK1965A2 Luật

55 LK 34 06/01/2023 B1902879 Nguyễn Tân Hoàng Khang  20/01/2001 LK1963A2 Luật

56 LK 34 06/01/2023 B1902930 Nguyễn Nhật Minh Thùy  15/04/2001 N LK1964A2 Luật

57 LK 34 06/01/2023 B1902936 Nguyễn Thị Kim Tỏa  30/08/2001 N LK1965A2 Luật

58 LK 34 06/01/2023 B1902940 Nguyễn Thị Huế Trân  02/05/2001 N LK1965A2 Luật

59 LK 34 06/01/2023 B1902946 Nguyễn Thị Bích Tuyền  13/04/2001 N LK1965A2 Luật

60 LK 34 06/01/2023 B1902977 Võ Thị Cẩm Giang  26/03/2001 N LK1964A3 Luật

61 LK 34 06/01/2023 B1902989 Đặng Minh Kha  12/10/2000 LK1964A3 Luật

62 LK 34 06/01/2023 B1902997 Trần Duy Kỹ  16/10/2001 LK1965A1 Luật

63 LK 34 06/01/2023 B1902999 Đoàn Thị Mỹ Lệ  24/09/2000 N LK1964A3 Luật

64 LK 34 06/01/2023 B1903006 Nguyễn Thị Tiểu Mi  09/08/2001 N LK1963A1 Luật

65 LK 34 06/01/2023 B1903043 Lê Thị Anh Thư  14/11/2001 N LK1964A3 Luật

66 LK 34 06/01/2023 B1903051 Trần Thị Ngọc Trâm  19/12/2001 N LK1963A1 Luật

67 LK 34 06/01/2023 B1903104 Lê Quốc Khánh  22/10/2001 LK1965A2 Luật

68 LK 34 06/01/2023 B1903109 Thị Cẩm Lai  18/07/2001 N LK1965A2 Luật
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69 LK 34 06/01/2023 B1903116 Trần Minh Luân  19/02/2001 LK1965A2 Luật

70 LK 34 06/01/2023 B1903135 Đỗ Thị Hằng Ni  02/02/2001 N LK1965A2 Luật

71 LK 34 06/01/2023 B1903154 Phan Diễm Thúy  03/03/2001 N LK1965A2 Luật

72 LK 34 06/01/2023 C2000128 Trần Hoàng Bảo  09/06/1999 LK2065L1 Luật

73 LK 34 06/01/2023 C2000129 Nguyễn Thị Thùy Dương  15/01/1999 N LK2065L1 Luật

74 LK 34 06/01/2023 C2000135 Nguyễn Việt Nam  20/11/1999 LK2065L1 Luật

75 LK 34 06/01/2023 C2000137 Nguyễn Thị Kim Nguyên  07/01/1999 N LK2065L1 Luật

76 LK 34 06/01/2023 C2000138 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  12/10/1998 N LK2065L1 Luật

77 LK 34 06/01/2023 C2000140 Lâm Thị Yến Nhi  16/04/1999 N LK2065L1 Luật

78 LK 34 06/01/2023 C2000142 Bùi Như Phương  17/02/1999 N LK2065L1 Luật

79 LK 34 06/01/2023 C2000145 Huỳnh Văn Tài  19/03/1999 LK2065L1 Luật

80 LK 34 06/01/2023 C2000150 Nguyễn Ngọc Thiên Thư  05/11/1999 N LK2065L1 Luật

81 LK 34 06/01/2023 C2000152 Nguyễn Thị Trúc  12/11/1999 N LK2065L1 Luật

82 LK 34 06/01/2023 C2000155 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  27/02/1997 N LK2065L1 Luật

83 LK 34 06/01/2023 C2000157 Võ Văn Vũ  21/03/1999 LK2065L1 Luật

84 LK 34 06/01/2023 C2000158 Lâm Thị Cẩm Xía  25/11/1999 N LK2065L1 Luật
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